BẢNG PHÂN KHỐI LỚP VÀ THỜI GIAN HỌC CỦA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA – K57

(Bản mới nhất, ngày 16/09/2015)

1. Phân khối học, thời gian và lịch học  khoá K57 và khoá K54,55,56 học lại
	Khối I
	Khối II
	Khối III
	Khối IV
	Khối V

	      Tên lớp                       
	SL
	 Tên lớp                    
	SL
	 Tên lớp
	SL
	 Tên lớp                   
	SL
	 Tên lớp                   
	SL

	Kế toán 57A
	69
	PO He 57
	369
	KD Bất động sản 57
	72
	Thị trường CK 57
	55
	Ngân háng 57 B
	65

	Kiểm toán 57B
	71
	Kinh tế N.nghiệp 57
	96
	KT Bất ĐS & ĐC 57
	68
	Công nghệ TT 57 A
	54
	Tài chính DN57B
	66

	Luật KD Quốc tế
	66
	Thống kê KT XH 57
	59
	Kinh tế Tài nguyên 57
	76
	Luật kinh doanh 57
	65
	Toán kinh tế 57
	64

	Công nghệ TT 57B
	54
	 
	 
	Quản trị  Khách sạn 57
	76
	 Quản trị Nhân  lực 57A
	64
	Kinh tế Quốc tế 57B
	63

	Hệ thống TT quản lý 57
	63
	 
	 
	Kinh tế học
	80
	Đầu tư 57 C
	63
	QT KD Quốc tế 57 B
	74

	Bảo hiểm 57B
	50
	 
	 
	Quản lý kinh tế 57A
	68
	QT KD Quốc tế 57 A
	75
	 QTKD Thương mại 57 B
	60

	Thống kê  KD 57
	68
	 
	 
	Quản lý kinh tế 57B
	68
	 QTKD Thương mại 57 A
	60
	Kế hoạch 57A
	66

	Kế toán 57C
	68
	 
	 
	 
	 
	Toán tài chính 57
	64
	Kinh tế phát triển 57 A
	66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Luư học sinh
	25
	 
	 

	Tổng số
	509
	Tổng số
	524
	Tổng số
	508
	Tổng số
	525
	Tổng số
	524

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         Khối VI
	Khối VII
	Khối VIII
	Khối  IX
	Khối X

	       Tên lớp                       
	SL
	         Tên lớp                    
	SL
	           Tên lớp
	SL
	       Tên lớp                   
	SL
	 Tên lớp                   
	SL

	Kế hoạch 57 B
	66
	Tiếng anh TM(A+B)57
	127
	Quản trị Marketing 57
	76
	Tin học Kinh tế 57
	64
	Kinh tế quốc tế 57 A
	64

	Kinh tế phát triển 57 B
	66
	Kế toán 57B
	69
	Thẩm định giá 57
	61
	Kinh tế & QL đô thị 57
	71
	QTKD tổng hợp 57B
	73

	QTKD tổng hợp 57A
	73
	Quản trị du lịch 57
	65
	Truyền thông Mar 57
	179
	KTQL TN &MT 57
	82
	Quản trị chất lượng 57
	79

	Quản trị DN 57B
	71
	Quản trị Lữ hành 57
	62
	Thương mại QT 57
	71
	Ngân hàng 57A
	65
	Kinh tế & QL NNL 57
	79

	Đầu tư 57 A
	64
	Quản trị Bán hàng
	66
	Quản trị nhân lực 57B
	63
	Tài chính DN 57A
	67
	EBBA ( Viện TQKD)
	130

	Đầu tư 57 B
	63
	Kiểm toán 57 A
	71
	Quản trị DN 57A
	71
	Tài chính Quốc tế
	73
	Hải quan 57
	76

	Quản lý công 57
	79
	Kiểm toán 57 C
	71
	 
	 
	Bảo hiểm XH 57
	53
	Học lại các khóa
	15

	Tài chính công 57
	55
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm  57A
	50
	 
	 

	Tổng số
	537
	Tổng số
	531
	Tổng số
	521
	Tổng số
	525
	Tổng số
	516


2. Thời gian học của các khối








	Khối I  :    Sáng  ngày 17, 18/09/2015[image: image1.png]



	Khối VI :    Chiều ngày 24, 25, 28/09/2015                                 

	                   Sáng ngày 01/10/2015
	                                      Tối ngày 25/09/2015                                                        

	                   Tối  ngày 19/09/2015                                                   
	 

	Khối II :    Chiều ngày 17, 18, 20/09/2015                                 
	                   Khối VII :   Sáng ngày 27/09/2015                                 

	                    Tối ngày 20/09/2015                                                        
	                                       Chiều ngày 26, 27/09/2015

	                                                                                                                                                                                                                                     
	                                       Tối ngày 26/09/2015                                                        

	Khối III:    Sáng ngày 21, 22, 23/09/2015                                 
	Khối VIII:    Sáng ngày 28, 29/09/2015                                 

	                    Tối ngày  21/09/2015                                                      
	                                           Sáng  ngày  05/10/2015                                                      

	                                                                                                                                                    
	                                       Tối ngày  28 /09/2015                                                      

	Khối IV :   Chiều ngày 21, 22, 23/09/2015                                
	Khối IX :   Chiều ngày 29, 30/09/2015                                

	                    Tối  ngày  22/09/2015                                                            
	                                        Chiều ngày 01/10/2015

	 
	                                        Tối ngày 29/09/2015

	Khối  V :    Sáng ngày 24, 25/09/2015                                 
	Khối  X :    Sáng ngày 02, 03, 04/10/2015                                 

	                    Chiều ngày 04/10/2015
	                                        Tối ngày  02/10/2015                                                      

	                    Tối ngày  24/09/2015                                                      
	 


Ghi chú : - Sinh viên học lại sáng ngày 02/10/2015 có mặt 6h45 đăng ký tại nhà Văn hoá để học khối X



               - Thời gian học : Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; Buổi tối học từ 18h30 đến 21h00.






              - Địa điểm : Tại Hội trường A ( Nhà Văn hóa trường)







